
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Số:            /QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Định, ngày          tháng        năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Công bố thủ tục hành chính nội bộ ban hành mới,  
sửa đổi, bổ sung, thay thế của các cơ quan hành chính 

 nhà nƣớc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 3973/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 

2022 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan 
hành chính nhà nước lĩnh vực Công chức - Viên chức thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nội vụ; 

Thực hiện Công văn số 5990/VPCP-KSTT ngày 22 tháng 8 năm 2024 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc công bố, rà soát, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính nội bộ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 806/TTr-SNV ngày   

22 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố 16 thủ tục hành chính nội bộ ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung, thay thế của các cơ quan hành chính nhà nƣớc thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nội vụ (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4263/QĐ-UBND 
ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành 
chính nội bộ của các cơ quan hành chính nhà nƣớc lĩnh vực Nội vụ thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Thủ trƣởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phƣờng, thị trấn và các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Nội vụ; 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐ VP UBND tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- THCB, PVHCC, HCTC; 
- Lƣu: VT, K7, K12, KSTT(C).

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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Phụ lục 
CÔNG BỐ 16 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA 
 CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC THUỘC 
 PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /         / 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI 
(08 TTHC) 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC 
CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 

1.  
Bổ nhiệm vào chức danh nghề 
nghiệp viên chức, xếp lƣơng đối 
với ngƣời hoàn thành chế độ tập sự 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan quản lý, sử dụng công 
chức.  

 

2.  
Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến 
tuổi nghỉ hƣu 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 
dụng công chức, viên chức theo 
thẩm quyền phân cấp quản lý 

3.  Điều động công chức 
Công chức, 
viên chức 

Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 
chức đƣợc phân công, phân cấp 
quản lý công chức. 

 

4.  Biệt phái công chức, viên chức 
Công chức, 
viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý công 
chức, viên chức và cơ quan, tổ 
chức, đơn vị tiếp nhận công 
chức, viên chức biệt phái. 

 

5.  
Luân chuyển công chức lãnh đạo, 
quản lý 

Công chức, 
viên chức 

Cấp có thẩm quyền luân 
chuyển công chức lãnh đạo, 
quản lý. 

 

6.  Thi nâng ngạch công chức 
Công chức, 
viên chức 

Cơ quan có thẩm quyền tổ chức 
thi nâng ngạch công chức; cơ 
quan quản lý công chức 

7.  Xét nâng ngạch công chức 
Công chức, 
viên chức 

Cơ quan sử dụng công chức; cơ 
quan có thẩm quyền quản lý công 
chức. 

 
8.  

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý 
công chức, viên chức  

 Tổng cộng: 08 TTHC   
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
(06 TTHC) 

STT 
TÊN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH 
LĨNH VỰC 

CƠ QUAN 
THỰC HIỆN 

1.  
Đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán 
bộ, công chức, viên chức 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 
dụng cán bộ, công chức, 
viên chức. 

 
2.  

Từ chức lãnh đạo, quản lý, xin 
thôi việc đối với công chức, viên 
chức 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có 
thẩm quyền quản lý công 
chức. 

3.  
Bổ nhiệm vào ngạch công chức, 
xếp lƣơng đối với ngƣời hoàn 
thành chế độ tập sự 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan quản lý, sử dụng công 
chức 

4.  Chuyển ngạch công chức 
Công chức, 
viên chức 

Cơ quan sử dụng công 
chức; cơ quan có thẩm 
quyền quản lý công chức. 

 
5.  

Xét chuyển chức danh nghề 
nghiệp viên chức 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quản lý công chức, viên 
chức 

 
6.  

Nghỉ hƣu đối với công chức, viên 
chức 

Công chức, 
viên chức 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quản lý công chức, viên 
chức. 

  Tổng cộng: 06 TTHC   

C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THAY THẾ (02 TTHC) 

STT 
TÊN THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH BỊ THAY THẾ 

TÊN THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH THAY THẾ 

CƠ QUAN 
THỰC HIỆN 

1.  

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở 
và tƣơng đƣơng. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, 

quản lý đối với công chức, 
viên chức 

Cơ quan, đơn vị 
quản lý, sử dụng 
công chức, viên 
chức theo thẩm 
quyền phân cấp 
quản lý 

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp 
phòng thuộc Sở và tƣơng 
đƣơng. 

2.  

Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp 
sở và tƣơng đƣơng.  

Bổ nhiệm lại chức vụ lãnh 
đạo, quản lý đối với công 
chức, viên chức 

Cơ quan, đơn vị 
quản lý, sử dụng 
công chức, viên 
chức theo thẩm 
quyền phân cấp 
quản lý 

Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp 
phòng thuộc Sở và tƣơng 
đƣơng. 

Tổng cộng: 02 TTHC   
  



 

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ BAN HÀNH MỚI  

1. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức, xếp lƣơng đối với 
ngƣời hoàn thành chế độ tập sự 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Khi hết thời gian tập sự, ngƣời tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng 
văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 21 Nghị định số 
115/2020/NĐ-CP; ngƣời hƣớng dẫn tập sự có trách nhiệm nhận xét, đánh giá kết 
quả tập sự đối với ngƣời tập sự bằng văn bản. Các văn bản này đƣợc gửi ngƣời 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của ngƣời tập 
sự và nhận xét, đánh giá của ngƣời hƣớng dẫn tập sự, ngƣời đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của 
ngƣời tập sự. Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu, ngƣời đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập quyết định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có 
thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm chức danh 
nghề nghiệp và xếp lƣơng cho viên chức đƣợc tuyển dụng. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 
1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
1.4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc báo cáo của ngƣời tập sự và nhận xét, đánh giá của ngƣời hƣớng dẫn tập 
sự. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời đã trúng tuyển viên 
chức, đã hoàn thành thời gian tập sự. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý, sử dụng 
công chức.  

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

a) Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của 
chức danh nghề nghiệp viên chức: Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp 
viên chức và xếp lƣơng. 

b) Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu nhƣng chƣa đáp ứng tiêu chuẩn, 
điều kiện của chức danh nghề nghiệp viên chức: Quyết định xếp lƣơng. 

1.7. Lệ phí: Không. 

1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
1.9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Hoàn thành chế độ tập sự theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP 
cụ thể nhƣ sau: 
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+ 12 tháng đối với trƣờng hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có 
yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học. Riêng đối với chức danh nghề 
nghiệp bác sĩ là 09 tháng; 

+ 09 tháng đối với trƣờng hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có 
yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo cao đẳng; 

+ 06 tháng đối với trƣờng hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có 
yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp. 

+ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm 
đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hƣởng lƣơng, thời gian bị tạm 
giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không đƣợc 
tính vào thời gian tập sự. 

Trƣờng hợp ngƣời tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dƣới 14 
ngày mà đƣợc ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi ngƣời đƣợc tuyển 
dụng vào viên chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này đƣợc 
tính vào thời gian tập sự. 

- Đạt yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc trong 
thời gian tập sự. 

Trƣờng hợp ngƣời tập sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh 
nghề nghiệp viên chức, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định 
theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 
sự nghiệp công lập quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức và 
xếp lƣơng. 

Trƣờng hợp ngƣời tập sự chƣa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của chức 
danh nghề nghiệp viên chức, ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết 
định theo thẩm quyền hoặc có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý 
đơn vị sự nghiệp công lập quyết định xếp lƣơng. 

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 
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- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

2. Kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hƣu 

2.1. Trình tự thực hiện 

2.1.1. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý 

- Chậm nhất 90 ngày trƣớc ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm 
quyền kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải ra thông báo thực 
hiện việc xem xét kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ 
hƣu đối với công chức. 

- Công chức làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, 
nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ, gửi cấp có thẩm quyền kéo dài thời gian 
giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Ngƣời đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức thảo luận, xem xét, 
nếu công chức còn sức khỏe, uy tín, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ thì thống 
nhất biểu quyết bằng phiếu kín. 

Nhân sự đƣợc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trƣờng hợp 
nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do ngƣời đứng đầu quyết định; đồng thời báo cáo đầy 
đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức ra quyết định theo thẩm quyền hoặc 
trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hƣu đối với công chức. 

2.1.2. Đối với viên chức quản lý 

- Chậm nhất 90 ngày trƣớc ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện việc xem xét kéo dài thời 
gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hƣu đối với viên chức. 

- Viên chức làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách 
nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ gửi ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền bổ nhiệm. 

- Tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức thảo luận, xem xét, nếu viên chức còn 
sức khỏe, uy tín, đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ thì thống nhất biểu quyết bằng 
phiếu kín việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hƣu. 

Nhân sự đƣợc đề nghị kéo dài thời hạn giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hƣu phải 
đạt tỷ lệ trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trƣờng hợp nhân sự 
đạt tỷ lệ 50% thì do ngƣời đứng đầu quyết định; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý 
kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định theo thẩm 
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quyền hoặc trình cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định việc kéo dài 
thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hƣu đối với viên chức. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc 
gửi hồ sơ qua hệ thống văn phòng điện tử (https://vpdt.binhdinh.gov.vn). 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

2.3.1. Thành phần hồ sơ 

a) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý 

- Tờ trình về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 
đến tuổi nghỉ hƣu do ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức ký (đối với trƣờng hợp 
trình cấp trên có thẩm quyền quyết định) hoặc do ngƣời đứng đầu cơ quan tham 
mƣu về tổ chức cán bộ ký (đối với trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền quyết định). 

- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu đề nghị kéo dài thời gian giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức. 

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, đƣợc cơ quan trực 
tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 
tháng. 

- Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời 
hạn giữ chức vụ. 

- Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền theo Quy định 
của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

- Nhận xét của chi ủy nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. Trƣờng hợp 
nơi cƣ trú của bản thân khác với nơi cƣ trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của 
chi ủy nơi bản thân cƣ trú và nơi gia đình cƣ trú. 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 
- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 06 tháng. 
b) Đối với viên chức quản lý 

- Tờ trình về việc đề nghị kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hƣu 
do ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị ký (đối với trƣờng hợp trình cấp trên có thẩm 
quyền quyết định) hoặc do ngƣời đứng đầu bộ phận tham mƣu về công tác tổ 
chức cán bộ ký (đối với trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan đơn vị quyết định). 

- Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu đề nghị kéo dài thời gian giữ chức 
vụ quản lý của tập thể lãnh đạo đơn vị. 

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, đƣợc đơn vị trực 
tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp trong thời gian không quá 06 
tháng. 

- Bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời 
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hạn giữ chức vụ. 
- Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị đối với 

trƣờng hợp có tình tiết mới làm thay đổi kết luận trƣớc đây. Trƣờng hợp không 
có thay đổi thì không phải kết luận lại. 

- Nhận xét của chi ủy nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. Trƣờng hợp 
nơi cƣ trú của bản thân khác với nơi cƣ trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của 
chi ủy nơi bản thân cƣ trú và nơi gia đình cƣ trú. 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 
- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 

hạn 06 tháng. 
2.3.2. Số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày tính đến thời điểm hết 

thời hạn bổ nhiệm. 
2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý. 
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp quản lý. 
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định kéo dài thời gian 

giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đến tuổi nghỉ hƣu. 
2.8. Lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

2.10.1. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý 

- Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng 
đủ tuổi nghỉ hƣu còn dƣới 02 năm công tác, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem 
xét, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hƣu theo quy định. 

- Các trƣờng hợp chƣa thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý: 

- Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị 
điều tra, truy tố, xét xử; 

- Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian đƣợc cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền cử đi học tập, công tác ở nƣớc ngoài từ 03 tháng trở lên; 

- Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 
tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. 

2.10.2. Đối với viên chức quản lý 

- Viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm, tính đến tháng đủ tuổi nghỉ 
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hƣu còn dƣới 02 năm công tác, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, nếu đáp 
ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý 
cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hƣu theo quy định, trừ trƣờng hợp bổ nhiệm trong 
trƣờng hợp hợp nhất, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, chuyển đổi mô hình tổ 
chức quy định tại khoản 1 Điều 47 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP). 

- Các trƣờng hợp chƣa thực hiện quy trình kéo dài thời gian giữ chức 
vụ quản lý: 

- Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, 
truy tố, xét xử; 

- Viên chức quản lý đang trong thời gian đƣợc cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền cử đi học tập, công tác ở nƣớc ngoài 03 tháng trở lên; 

- Viên chức quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 tháng trở 
lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 
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- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định./. 

3. Điều động công chức 

3.1. Trình tự thực hiện 

3.1.1. Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

- Căn cứ quy hoạch, nhu cầu công tác và năng lực, sở trƣờng của công 
chức, ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức đƣợc phân công, phân cấp quản lý công 
chức xây dựng kế hoạch, biện pháp điều động công chức thuộc phạm vi quản lý, 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện; 

- Lập danh sách công chức cần điều động; 
- Biện pháp thực hiện cụ thể đối với từng trƣờng hợp; 
3.1.2. Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Trƣờng hợp nhân sự do cấp có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm 
từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, đơn vị hoặc do cơ quan, tổ chức đơn vị đề xuất 
thì cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ tiến hành các công việc gồm 
03 bƣớc nhƣ sau: 

a) Bƣớc 1: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị tiếp 
nhận nhân sự về chủ trƣơng bổ nhiệm. 

b) Bƣớc 2: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác 
về chủ trƣơng bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo nơi nhân sự dự kiến bổ nhiệm đang 
công tác tổ chức lấy phiếu. Ngƣời đƣợc đề nghị bổ nhiệm phải đạt số phiếu trên 
50% tập thể lãnh đạo đồng ý; trƣờng hợp đạt tỷ lệ 50% thì do ngƣời đứng đầu xem 
xét, quyết định; trƣờng hợp đạt tỷ lệ dƣới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định. 

Lấy đánh giá, nhận xét của địa phƣơng, cơ quan, tổ chức. 
Gặp nhân sự đƣợc dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công 

tác. 

c) Bƣớc 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thẩm định 
về nhân sự và lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trƣờng hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhƣng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị (nơi nhân sự công tác hoặc nơi dự kiến bổ nhiệm) hoặc 
nhân sự đƣợc dự kiến bổ nhiệm còn có ý kiến khác nhau, chƣa thống nhất thì cơ 
quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc 
gửi hồ sơ qua hệ thống văn phòng điện tử (https://vpdt.binhdinh.gov.vn). 
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3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
3.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
3.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức. 
3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời đứng đầu cơ quan, 

tổ chức đƣợc phân công, phân cấp quản lý công chức. 
3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Quyết định điều 
động. 

b) Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Quyết định điều 
động, bổ nhiệm. 

3.8. Lệ phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Việc điều động công chức đƣợc thực hiện trong các trƣờng hợp sau đây: 
- Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. 
- Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và 

giữa các cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
- Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật. 
3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
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số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định./. 

4. Biệt phái công chức, viên chức 

4.1. Trình tự thực hiện: 
4.1.1. Đối với công chức 

a) Bƣớc 1: Cơ quan, tổ chức nơi công chức đang công tác và nơi đƣợc cử 
đến biệt phái có văn bản trao đổi, thống nhất ý kiến; 

b) Bƣớc 2: Trƣớc khi quyết định biệt phái công chức, cơ quan, tổ chức cử 
công chức biệt phái gặp công chức nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt 
phái để nghe công chức đề xuất ý kiến trƣớc khi quyết định theo thẩm quyền 
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 

c) Bƣớc 3: Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công chức đang công tác 
quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp 
quản lý. 

4.1.2. Đối với viên chức 

a) Bƣớc 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi tiếp nhận viên 
chức biệt phái; 

b) Bƣớc 2: Gặp viên chức để trao đổi về chủ trƣơng biệt phái và yêu cầu 
nhiệm vụ cụ thể; 

c) Bƣớc 3: Trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
4.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 
4.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
4.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
4.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức. 
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý 

công chức, viên chức và cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp nhận công chức, viên chức 
biệt phái. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định biệt phái. 

4.8. Lệ phí: Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Việc thực hiện biệt phái đối với công chức, viên chức đƣợc thực hiện 
trong các trƣờng hợp sau đây: 

- Theo nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. 

- Để thực hiện công việc cần giải quyết trong một thời gian nhất định. 
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4.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

5. Luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý 

5.1. Trình tự thực hiện 

a) Bƣớc 1: Đề xuất chủ trƣơng 

Căn cứ nhu cầu luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm 
quyền, cơ quan tham mƣu về tổ chức cán bộ tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ 
công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức; xây dựng kế hoạch luân 
chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trƣơng. 

b) Bƣớc 2: Đề xuất nhân sự luân chuyển 

Căn cứ vào chủ trƣơng của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mƣu về công 
tác tổ chức cán bộ thông báo để các địa phƣơng, cơ quan, tổ chức có liên quan 
đề xuất nhân sự luân chuyển. 

c) Bƣớc 3: Chuẩn bị nhân sự luân chuyển 
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Cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ tổng hợp đề xuất của các 
địa phƣơng, cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự 
kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển. 

Cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ hoặc cấp có thẩm quyền 
gửi văn bản lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển 
của cấp ủy và cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức về phẩm chất đạo 
đức, lối sống, năng lực công tác, uy tín, quá trình công tác và ƣu, khuyết điểm; 
có kết luận về tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Đảng, báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định luân chuyển cán bộ. 

d) Bƣớc 4: Trao đổi với các cơ quan liên quan, công chức đƣợc dự kiến 
luân chuyển 

Cơ quan tham mƣu về tổ chức cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định 
của các cơ quan liên quan, trao đổi với nơi đi, nơi đến về dự kiến địa bàn, chức 
danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định của các cơ quan liên 
quan; 

Tổ chức gặp gỡ với công chức đƣợc luân chuyển để quán triệt mục đích, 
yêu cầu luân chuyển; nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối 
với công chức luân chuyển. 

đ) Bƣớc 5: Tổ chức thực hiện luân chuyển 

Cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định luân chuyển; 

Cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện quyết 
định luân chuyển; 

Cơ quan có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức 
kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, quản lý, đánh giá, nhận xét công chức luân 
chuyển trong thời gian luân chuyển; 

Cơ quan nơi đi phối hợp với các cơ quan có liên quan phân công, bố trí và 
thực hiện chính sách đối với công chức sau khi luân chuyển, trình cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. 

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc 
gửi hồ sơ qua hệ thống văn phòng điện tử (https://vpdt.binhdinh.gov.vn). 

5.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

5.3.1. Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình về việc bổ nhiệm do ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
ký (đối với trƣờng hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm); hoặc 
do ngƣời đứng đầu cơ quan, bộ phận tham mƣu về công tác tổ chức, cán bộ ký 
(đối với trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định). 

- Biên bản hội nghị, bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản 
kiểm phiếu ở các bƣớc trong quy trình bổ nhiệm. 
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- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định có dán ảnh màu khổ 
4x6, đƣợc cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận và đóng dấu; ảnh chụp trong thời 
hạn 06 tháng trƣớc ngày nộp hồ sơ. 

- Bản tự kiểm điểm 03 năm công tác gần nhất. 
- Đánh giá, nhận xét của chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác; đánh giá, 

nhận xét trong 03 năm gần nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị về 
phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, năng lực 
công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao (trong đó phải xác 
định rõ sản phẩm cụ thể, thành tích trong công tác), hạn chế, khuyết điểm, vi 
phạm (nếu có), uy tín và triển vọng phát triển. 

- Nhận xét của chi ủy nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. Trƣờng hợp 
nơi cƣ trú của bản thân khác với nơi cƣ trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của 
chi ủy nơi bản thân cƣ trú và nơi gia đình cƣ trú. 

- Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định 
của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh 

bổ nhiệm. Trƣờng hợp nhân sự có văn bằng do cơ sở giáo dục nƣớc ngoài hoặc 
cơ sở giáo dục trong nƣớc liên kết với nƣớc ngoài cấp thì thực hiện việc công 
nhận theo quy định của pháp luật. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 06 tháng trƣớc ngày nộp hồ sơ. 

5.3.2 Số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
5.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
5.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức lãnh đạo, quản 

lý. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cấp có thẩm quyền 
luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định luân chuyển. 
5.8. Lệ phí: Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Có lập trƣờng, tƣ tƣởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt. 
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác 

và triển vọng phát triển. 
- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi 

luân chuyển. 
- Còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân 
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chuyển. Đối với công chức lãnh đạo, quản lý đƣợc luân chuyển để thực hiện chủ 
trƣơng bố trí không phải ngƣời địa phƣơng hoặc không giữ chức vụ quá hai 
nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phƣơng, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ 
thời gian công tác theo thời hạn bổ nhiệm. Trƣờng hợp đặc biệt do cấp có thẩm 
quyền xem xét, quyết định. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách đƣợc giao. 

- Trƣờng hợp cán bộ cấp xã đƣợc luân chuyển làm công chức giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì 
không yêu cầu phải có đủ thời gian công tác tối thiểu 05 năm trở lên quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 116/2024/NĐ-CP). 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

6. Thủ tục thi nâng ngạch công chức   
6.1 Trình tự thực hiện: 
Bƣớc 1: Các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (Số 180 Tăng Bạt 

Hổ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định). 
Bƣớc 2: Sở Nội vụ giải quyết nhƣ sau: 



 
18 

 

a) Tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức: 
Thi nâng ngạch công chức đƣợc thực hiện nhƣ sau: 
- Môn kiến thức chung: 
+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính; 
+ Nội dung thi: 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của 

Đảng, Nhà nƣớc, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nƣớc; 
công chức, công vụ; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của ngạch 
dự thi; 

+ Thời gian thi: 60 phút. 
Điểm thi đƣợc thông báo cho công chức dự thi ngay sau khi kết thúc thời gian 
làm bài thi. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Môn ngoại ngữ: 
+ Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính; 
+ Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng  nh, Nga, Pháp, 

Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của ngạch dự thi do ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch quyết định; 

+ Thời gian thi: 30 phút. 
Điểm thi đƣợc thông báo cho công chức dự thi ngay sau khi kết thúc thời gian 
làm bài thi. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính. 

- Môn chuyên môn, nghiệp vụ: 
Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tƣơng đƣơng: 

+ Hình thức thi: Thi viết đề án và thi bảo vệ đề án; 
+ Nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi; 
+ Thời gian thi: Thi viết đề án tối đa 08 tiếng và thi bảo vệ đề án tối đa 30 

phút; 

+ Thang điểm mỗi bài thi: 100 điểm; 
Đối với nâng ngạch lên ngạch chuyên viên chính hoặc tƣơng đƣơng: 

+ Hình thức thi: Thi viết; 
+ Nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi; 
+ Thời gian thi: 180 phút; 
+ Thang điểm: 100 điểm; 

Đối với nâng ngạch lên ngạch cán sự hoặc tƣơng đƣơng; ngạch chuyên viên 
hoặc tƣơng đƣơng: 

+ Hình thức thi: Thi viết; 
+ Nội dung thi theo yêu cầu của ngạch dự thi; 
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+ Thời gian thi: 120 phút; 
+ Thang điểm: 100 điểm. 

 b) Thông báo kết quả thi nâng ngạch: 
- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi, Hội đồng thi 

nâng ngạch công chức phải báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ 
chức thi nâng ngạch công chức về kết quả chấm thi; đồng thời công khai trên trang 
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi 
nâng ngạch công chức và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý công 
chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông báo cho công chức dự 
thi đƣợc biết. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, 
công chức dự thi có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm thi môn 
chuyên môn, nghiệp vụ. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm 
thành lập Ban chấm phúc khảo và tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả 
chấm phúc khảo chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc 
khảo. 

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả chấm phúc 
khảo, Hội đồng thi nâng ngạch báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
tổ chức thi nâng ngạch công chức phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công 
chức và danh sách công chức trúng tuyển. 

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả 
kỳ thi nâng ngạch, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo 
kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản lý 
công chức có công chức tham dự kỳ thi. 

 c) Bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng đối với công chức trúng tuyển kỳ thi 
nâng ngạch 

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách công chức trúng 
tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, ngƣời đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra 
quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng đối với công chức trúng tuyển theo quy 
định. 

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống Bƣu điện và 
qua hệ thống Văn phòng điện tử. 

6.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  
- Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 

30 ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, có xác nhận của 
cơ quan quản lý, sử dụng công chức; 

-  Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng 
công chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi. Trƣờng hợp 
công chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo 
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quy định mà tƣơng ứng với yêu cầu của ngạch dự thi thì không phải nộp chứng 
chỉ ngoại ngữ. Trƣờng hợp công chức đƣợc mi n thi môn ngoại ngữ quy định tại 
khoản 6 Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 116/2024/NĐ-CP) thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công 
chức dự thi. 

Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

 6.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày bắt đầu thi 
nâng ngạch. 

 6.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức. 
 6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền tổ 

chức thi nâng ngạch công chức; cơ quan quản lý công chức. 
 6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm ngạch 

và xếp lƣơng. 
 6.8. Lệ phí: Theo quy định tại Điều 4 Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính ban hành Thông tƣ quy định mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 

a) Nâng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tƣơng đƣơng: 
- Dƣới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần 

- Từ 100 đến dƣới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần 

b) Phúc khảo thi nâng ngạch công chức: 150.000 đồng/bài thi 
6.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 

 6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Công chức đƣợc đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều 

kiện sau đây: 
- Đƣợc xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trƣớc năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo 
đức tốt; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian bị 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy 
định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật; 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm 
tƣơng ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng 
ngành chuyên môn; 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ (không yêu cầu chứng chỉ ngoại 
ngữ, tin học) và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự 
thi; 
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- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu đối với từng ngạch công 
chức quy định tại tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự thi; 

Trƣờng hợp công chức trƣớc khi đƣợc tuyển dụng hoặc đƣợc tiếp nhận đã 
có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo đúng quy định của 
Luật bảo hiểm xã hội, làm việc ở vị trí có yêu cầu về trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ phù hợp (nếu thời gian công tác không liên tục mà chƣa nhận trợ cấp 
bảo hiểm xã hội một lần thì đƣợc cộng dồn) và thời gian đó đƣợc cơ quan có 
thẩm quyền tính làm căn cứ xếp lƣơng ở ngạch công chức hiện giữ thì đƣợc tính 
là tƣơng đƣơng với ngạch công chức hiện giữ. 

Trƣờng hợp có thời gian tƣơng đƣơng thì phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 
tháng) giữ ngạch dƣới liền kề với ngạch dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ 
sơ đăng ký dự thi nâng ngạch. 

 6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Thông tƣ số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trƣởng Bộ Tài 
chính ban hành Thông tƣ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 75/2023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

7. Thủ tục xét nâng ngạch công chức 

a) Bƣớc 1: Khi có Kế hoạch xét nâng ngạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, 
các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng sử dụng công chức có trách nhiệm rà soát, lập 
danh sách công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng ngạch, và 
nguyên tắc xét nâng ngạch, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức 
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(qua Sở Nội vụ, Số 180 Tăng Bạt Hổ, thành phố Quy Nhơn, Bình Định tổng 
hợp)  xem xét, quyết định theo thẩm quyền (kèm theo hồ sơ có liên quan). 

b) Bƣớc 2: Ngƣời đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ 
nhiệm ngạch và xếp lƣơng đối với công chức theo quy định. 

7.1. Cách thức thực hiện:  
- Trực tiếp; 
- Trực tuyến; 
- Qua dịch vụ bƣu chính. 
 7.2. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

Thành phần hồ sơ: 
- Sơ yếu lý lịch công chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 

30 ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, có xác nhận của 
cơ quan quản lý, sử dụng công chức; 

-  Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng 
công chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi theo quy định; 

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi. Trƣờng hợp 
công chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo 
quy định mà tƣơng ứng với yêu cầu của ngạch dự thi thì không phải nộp chứng 
chỉ ngoại ngữ. Trƣờng hợp công chức đƣợc mi n thi môn ngoại ngữ quy định tại 
khoản 6 Điều 37 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung) thì 
không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. 

- Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công 
chức dự thi. 

- Bản sao các văn bản minh chứng về tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng ngạch 
công chức quy định tại Điều 31 Nghị định Nghị định số 138/2020/NĐ-CP (đã 
đƣợc sửa đổi, bổ sung). 

Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

7.3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công chức 
đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét nâng ngạch và có hồ sơ hợp lệ. 

 7.4. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức có thành tích 
trong hoạt động công vụ; công chức đƣợc bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý. 

 7.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan sử dụng công 
chức; cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức. 

 7.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm ngạch 
và xếp lƣơng. 

 7.7. Lệ phí: Không. 

 7.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 
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 7.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Công chức đƣợc đăng ký dự xét nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện 
sau đây: 

a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung: 
- Đƣợc xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trƣớc năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo 
đức tốt; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian bị 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy 
định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật; 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm 
tƣơng ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng 
ngành chuyên môn; 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ (không yêu cầu chứng chỉ ngoại 
ngữ, tin học) và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch dự 
thi; 

b) Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét nâng ngạch khi có thành tích trong hoạt 
động công vụ: 

- Xét nâng ngạch từ ngạch nhân viên hoặc tƣơng đƣơng lên ngạch cán sự 
hoặc tƣơng đƣơng; từ ngạch cán sự hoặc tƣơng đƣơng lên ngạch chuyên viên 
hoặc tƣơng đƣơng nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

+ Đƣợc tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên do có thành tích 
trong công tác và đƣợc đánh giá, xếp loại chất lƣợng hoàn thành tốt nhiệm vụ 
trở lên trong năm công tác liền kề trƣớc năm xét nâng ngạch; 

+ Có 03 năm công tác liền kề trƣớc năm xét nâng ngạch đƣợc đánh giá, 
xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 
01 năm đƣợc đánh giá, xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

- Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tƣơng đƣơng lên ngạch 
chuyên viên chính hoặc tƣơng đƣơng nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau: 

+ Đƣợc tặng Huân chƣơng Lao động hạng Ba trở lên và đƣợc đánh giá, 
xếp loại chất lƣợng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề 
trƣớc năm xét nâng ngạch; 

+ Đƣợc tặng Bằng khen Thủ tƣớng Chính phủ và có 03 năm công tác liền 
kề trƣớc năm xét nâng ngạch đƣợc đánh giá, xếp loại chất lƣợng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên; 

+ Đƣợc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh trở lên và có 
03 năm công tác liền kề trƣớc năm xét nâng ngạch đƣợc đánh giá, xếp loại chất 
lƣợng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đƣợc đánh 
giá, xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
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- Xét nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tƣơng đƣơng lên ngạch 
chuyên viên cao cấp hoặc tƣơng đƣơng nếu đáp ứng một trong các điều kiện 
sau: 

+ Đƣợc tặng Huân chƣơng Lao động hạng Nhì trở lên và có 03 năm công 
tác liền kề trƣớc năm xét nâng ngạch đƣợc đánh giá, xếp loại chất lƣợng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đƣợc đánh giá, xếp loại 
chất lƣợng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

+ Đƣợc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
c) Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét nâng ngạch khi đƣợc bổ nhiệm giữ chức 

vụ lãnh đạo, quản lý: 
- Xét nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp hoặc tƣơng đƣơng khi đƣợc bổ 

nhiệm vào các chức vụ, chức danh Giám đốc Sở và tƣơng đƣơng trở lên thuộc 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Xét nâng ngạch lên chuyên viên chính hoặc tƣơng đƣơng khi đƣợc bổ 
nhiệm vào các chức vụ, chức danh Phó Giám đốc Sở và tƣơng đƣơng thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và tƣơng đƣơng. 

 7.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 75/2023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

8. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

8.1. Trình tự thực hiện: 
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Bƣớc 1: Sau khi có kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của 
UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị gửi hồ sơ đến Sở Nội vụ (Số 180 Tăng Bạt Hổ, 
thành phố Quy Nhơn, Bình Định). 

- Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đánh giá việc đáp ứng 
các yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với viên chức dự xét 
thăng hạng. Hình thức: Thẩm định hồ sơ. 

Bƣớc 2: Thông báo kết quả xét thăng hạng: 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét 

thăng hạng và xác định danh sách ngƣời trúng tuyển, Chủ tịch Hội đồng xét 
thăng hạng có văn bản báo cáo ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét 
thăng hạng phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng 
tuyển. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết 
quả kỳ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm thông báo bằng 
văn bản về kết quả xét thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển tới cơ 
quan, đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng; đồng thời thông báo công khai trên 
trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, tổ chức 
xét thăng hạng. 
 Bƣớc 3: Bổ nhiệm và xếp lƣơng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức 
trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức trúng 
tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ quan 
có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 
nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 
theo quy định. 

a) Xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp 

 Bƣớc 1: Viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đƣợc xét 
thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn khi đƣợc công 
nhận, bổ nhiệm chức danh có yêu cầu về hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn 
chức danh nghề nghiệp hiện giữ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 
 Bƣớc 2: Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản kèm theo 
bản sao các văn bản chứng minh về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng đặc 
cách của viên chức theo quy định tại bƣớc 1, gửi ngƣời đứng đầu cơ quan có 
thẩm quyền quản lý viên chức xem xét, quyết định. 

Bƣớc 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đƣợc danh sách viên chức 
trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, ngƣời đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền hoặc ngƣời đƣợc phân cấp, ủy quyền phải thực hiện việc bổ 
nhiệm và xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp mới đối với viên chức trúng tuyển 
theo quy định. 

8.2. Cách thức thực hiện:  
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- Trực tiếp; 
- Trực tuyến; 
- Qua dịch vụ bƣu chính.  
 8.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

Thành phần hồ sơ: 
Hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp bao gồm: 

 - Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành đƣợc lập chậm nhất là 
30 ngày trƣớc thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp, có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức; 
 - Bản nhận xét, đánh giá của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử 
dụng viên chức hoặc của ngƣời đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị 
sự nghiệp công lập về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức 
danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định; 
 - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề 
nghiệp xét thăng hạng. Trƣờng hợp yêu cầu về ngoại ngữ ở hạng chức danh 
nghề nghiệp xét thăng hạng không có sự thay đổi so với yêu cầu ở hạng chức 
danh nghề nghiệp đang giữ thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ. Trƣờng 
hợp có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị 
định số 115/2020/NĐ-CP (đã đƣợc sửa đổi, bổ sung) thì đƣợc sử dụng thay thế 
chứng chỉ ngoại ngữ. 
 - Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
xét thăng hạng. 

Số lượng hồ sơ: Không quy định. 

8.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bắt đầu 
thẩm định hồ sơ. 

8.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức. 
8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quản lý công chức. 
8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp và xếp lƣơng. 
8.8. Lệ phí: Không. 

8.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 
8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  
Viên chức đƣợc đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp 

cao hơn liền kề khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: 
- Đƣợc xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 

năm công tác liền kề trƣớc năm dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có 
phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ 
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luật; không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy 
định của Đảng và của pháp luật; 

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh 
nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong 
cùng lĩnh vực nghề nghiệp; 

- Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng. Trƣờng hợp tại thời điểm xét thăng 
hạng mà Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chƣa ban 
hành quy định nội dung, chƣơng trình, hình thức, thời gian bồi dƣỡng thì không 
phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dƣỡng chức danh nghề nghiệp; viên chức 
đƣợc xét thăng hạng đƣợc coi là đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng đƣợc 
xét; 

- Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề 
nghiệp hạng dƣới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự 
xét thăng hạng, trừ trƣờng hợp xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp mà chức 
danh nghề nghiệp đó theo quy định tại thời điểm xét không có hạng dƣới liền kề. 

Trƣờng hợp viên chức trƣớc khi đƣợc tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời 
gian công tác (không tính thời gian tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 21 
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP đã đƣợc sửa đổi, bổ sung) theo đúng quy định 
của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm việc ở vị trí việc làm có 
yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp (nếu có thời gian công tác 
không liên tục mà chƣa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì đƣợc cộng dồn) 
và thời gian đó đƣợc tính làm căn cứ xếp lƣơng ở chức danh nghề nghiệp hiện 
giữ thì đƣợc tính là tƣơng đƣơng với hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ. 

Trƣờng hợp tính thời gian tƣơng đƣơng thì phải có thời gian giữ chức 
danh nghề nghiệp hạng dƣới liền kề so với hạng chức danh nghề nghiệp dự xét ít 
nhất 12 tháng tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Bộ quản lý chức 
danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành. 

- Đối với trƣờng hợp viên chức đang xếp ở hạng chức danh nghề nghiệp 
mà hạng chức danh nghề nghiệp này không còn theo quy định của pháp luật hiện 
hành thì đƣợc xét thăng lên hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề với 
hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ nếu đang công tác ở vị trí việc làm phù 
hợp và đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện. 

 8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

1. Đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

1.1. Trình tự thực hiện: 
1.1.1. Đối với cán bộ 

- Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác 
theo chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 
xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tổ chức cuộc họp tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức nơi cán bộ công tác 
để nhận xét, đánh giá đối với cán bộ. Cán bộ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả 
công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý 
kiến phải đƣợc ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ quyết định việc lấy ý kiến nhận xét, 
đánh giá của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền lãnh đạo, quản lý 
trực tiếp của cán bộ đƣợc đánh giá. 

- Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công 
tác. 

- Cơ quan tham mƣu về công tác cán bộ của cơ quan quản lý cán bộ tổng 
hợp ý kiến nhận xét, đánh giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 17 Nghị 
định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất 
lƣợng cán bộ, công chức, viên chức và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội 
dung đánh giá và mức xếp loại chất lƣợng đối với cán bộ. 

- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét, quyết định đánh giá, xếp 
loại chất lƣợng đối với cán bộ. 

- Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thông báo bằng văn bản cho cán bộ 
và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng trong cơ quan, tổ 
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chức, đơn vị nơi cán bộ công tác; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác, trong đó ƣu tiên áp dụng hình thức công 
khai trên môi trƣờng điện tử. 

1.1.2. Đối với công chức 

a) Đối với công chức là ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
- Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác 

theo chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 
xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để 
nhận xét, đánh giá đối với công chức. 

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị. Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành thì 
thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, đại diện cấp ủy 
đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và ngƣời đứng đầu các đơn vị cấu 
thành; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy mô lớn thì ngƣời đứng đầu các 
đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản. 

Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, 
các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải đƣợc ghi vào 
biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

- Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
nơi công chức công tác. 

Cơ quan tham mƣu về công tác cán bộ của cơ quan có thẩm quyền đánh 
giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 
18 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 
xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức và tài liệu liên quan (nếu có), 
đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lƣợng đối với công chức. 

- Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại chất lƣợng đối với công 
chức. 

- Cấp có thẩm quyền đánh giá công chức thông báo bằng văn bản cho 
công chức và thông báo công khai về kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng; 
quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức 
công tác, trong đó ƣu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trƣờng điện tử. 

b) Đối với cấp phó của ngƣời đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý 
của ngƣời đứng đầu 

- Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ đƣợc 
giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-
CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. 

- Tổ chức cuộc họp tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác để 
nhận xét, đánh giá đối với công chức. 
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Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể công chức của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị hoặc toàn thể công chức của đơn vị cấu thành nơi công chức 
công tác trong trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị cấu thành. 

Trƣờng hợp công chức là cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, đại diện Cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp và 
ngƣời đứng đầu các đơn vị cấu thành; Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có quy 
mô lớn thì ngƣời đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn 
bản. 

Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, 
các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải đƣợc ghi vào 
biên bản và thông qua tại cuộc họp. 

- Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của Cấp ủy Đảng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
nơi công chức công tác đối với cấp phó của ngƣời đứng đầu. 

Đối với công chức là cấp phó của ngƣời đứng đầu, ngƣời đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị căn cứ ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm 
c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 
và tài liệu liên quan (nếu có) để quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại 
chất lƣợng đối với công chức. 

Đối với công chức thuộc quyền quản lý của ngƣời đứng đầu, ngƣời đứng 
đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ ý kiến tại cuộc họp nhận xét, đánh giá quyết 
định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lƣợng đối với công chức. 

- Cấp có thẩm quyền đánh giá thông báo bằng văn bản cho công chức và 
thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác về kết 
quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng; quyết định hình thức công khai trong cơ quan, 
tổ chức, đơn vị nơi công chức công tác, trong đó ƣu tiên áp dụng hình thức công 
khai trên môi trƣờng điện tử. 

1.1.3. Đối với viên chức 

a) Đối với viên chức là ngƣời đứng đầu và cấp phó của ngƣời đứng đầu 

- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo 
chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo 
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. 

- Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá 
đối với viên chức. 

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị. 
Trƣờng hợp đơn vị có đơn vị cấu thành thì thành phần bao gồm tập thể 

lãnh đạo đơn vị, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp và 
ngƣời đứng đầu các đơn vị cấu thành; đối với đơn vị có quy mô lớn thì ngƣời 
đứng đầu các đơn vị cấu thành có thể tham gia ý kiến bằng văn bản. 
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Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các 
thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải đƣợc ghi vào biên 
bản và thông qua tại cuộc họp. 

- Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công 
tác. 

- Bộ phận tham mƣu về công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền đánh giá tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b, điểm c 
khoản 1 Điều 19 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ 
và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất 
lƣợng đối với viên chức. 

- Cấp có thẩm quyền quyết định đánh giá, xếp loại chất lƣợng đối với viên 
chức. 

- Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức thông báo 
bằng văn bản cho viên chức về kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng; quyết định 
hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác, trong 
đó ƣu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trƣờng điện tử. 

b) Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý 

- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ đƣợc 
giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-
CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. 

- Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá 
đối với viên chức. 

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị 
hoặc toàn thể viên chức của đơn vị cấu thành nơi viên chức công tác trong 
trƣờng hợp đơn vị có đơn vị cấu thành. 

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các 
thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải đƣợc ghi vào biên 
bản và thông qua tại cuộc họp. 

- Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lƣợng căn cứ ý kiến tại cuộc 
họp nhận xét, đánh giá quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 
90/2020/NĐ- CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quyết định nội dung đánh giá 
và mức xếp loại chất lƣợng đối với viên chức. 

- Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức thông báo 
bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn 
vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức; 
quyết định hình thức công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức 
công tác, trong đó ƣu tiên áp dụng hình thức công khai trên môi trƣờng điện tử. 

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp qua hệ thống Văn phòng điện tử. 
1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

1.3.1. Thành phần hồ sơ 
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a) Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công tác 
theo chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao theo mẫu số 01 của Phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, 
xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

b) Công chức làm báo cáo tự đánh giá, nhận mức xếp loại kết quả công 
tác theo chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao theo mẫu số 02 của Phụ lục ban hành 
kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 
giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

c) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ 
đƣợc giao theo mẫu số 03 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lƣợng 
cán bộ, công chức, viên chức. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
1.3. Thời hạn giải quyết 
Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, 
viên chức. Cụ thể nhƣ sau: 

- Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức 
đƣợc tiến hành trƣớc ngày 15 tháng 12 hàng năm. 

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, 
đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trƣớc tháng 
12 hàng năm thì ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm 
đánh giá, xếp loại chất lƣợng viên chức. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cán bộ, công chức, viên 
chức. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 
dụng cán bộ, công chức, viên chức. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của cấp có thẩm 
quyền về kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

1.8. Lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, mẫu số 02, mẫu số 03 của 
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của 
Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên 
vị, hình thức; bảo đảm đúng thẩm quyền quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên 
chức. 

- Việc đánh giá, xếp loại chất lƣợng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ 
đƣợc giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ, thể hiện thông qua công việc, sản 
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phẩm cụ thể; đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý phải gắn 
với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc giao quản lý, 
phụ trách. 

- Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chƣa đủ 
06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lƣợng nhƣng vẫn phải 
kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trƣờng hợp nghỉ chế độ thai sản. 

- Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy 
định của pháp luật trong năm từ 03 tháng đến dƣới 06 tháng thì vẫn thực hiện 
đánh giá nhƣng không xếp loại chất lƣợng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 
lên. 

- Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của 
pháp luật thì kết quả xếp loại chất lƣợng trong năm là kết quả xếp loại chất lƣợng 
của thời gian làm việc thực tế của năm đó. 

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức đƣợc 
sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lƣợng đảng viên. 

- Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành 
chính thì đánh giá, xếp loại chất lƣợng nhƣ sau: 

+ Cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành 
chính trong năm đánh giá thì xếp loại chất lƣợng ở mức không hoàn thành 
nhiệm vụ, trừ trƣờng hợp quy định tại điểm b khoản 5 Điều 2 Nghị định số 
90/2020/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công 
chức, viên chức (sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 48/2023/NĐ-
CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-
CP). 

+ Trƣờng hợp hành vi vi phạm chƣa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp 
có thẩm quyền nhƣng đã đƣợc dùng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lƣợng 
ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định xử lý kỷ 
luật ban hành sau năm đánh giá đối với hành vi vi phạm đó (nếu có) không đƣợc 
tính để đánh giá, xếp loại chất lƣợng ở năm có quyết định xử lý kỷ luật. 

+ Trƣờng hợp cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên, đã bị xử lý kỷ 
luật đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhƣng quyết định 
kỷ luật đảng và quyết định kỷ luật hành chính không có hiệu lực trong cùng năm 
đánh giá thì chỉ tính là căn cứ xếp loại chất lƣợng ở một năm đánh giá. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ” trong tổng số cán bộ, công chức, viên chức tại cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và đối với từng nhóm đối tƣợng có nhiệm vụ tƣơng đồng không quá tỷ lệ đảng 
viên đƣợc xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” theo quy định của Đảng. 
Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành 
vƣợt kế hoạch các công việc đƣợc giao, hoàn thành tốt các công việc đột xuất, có 
đề xuất hoặc tổ chức thực hiện đổi mới, sáng tạo tạo sự chuyển biến tích cực, 
mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực thì cấp có thẩm quyền quyết định tỷ lệ hoàn 
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thành xuất sắc nhiệm vụ phù hợp với thực tế, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 
của cán bộ, công chức, viên chức. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 
giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, 
xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 
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1.12. Mẫu Phiếu đánh giá, xếp loại chất lƣợng cán bộ, công chức, viên 
chức (03 mẫu) 

Mẫu số 01 

TÊN CƠ QUAN, TỔ 
CHỨC, ĐƠN VỊ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ 

Năm............. 
Họ và tên:..................................................................................................... 

Chức vụ, chức danh:...................................................................................... 
Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác:................................................................ 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Chính trị tƣ tƣởng: ................................................................................... 
2. Đạo đức, lối sống: .................................................................................... 
3. Tác phong, lề lối làm việc: ....................................................................... 
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ............................................................................ 
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao: 
- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc giao lãnh đạo, 

quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, 
chất lƣợng, tiến độ công việc): ............................................................................... 

- Năng lực lãnh đạo, quản lý: ...................................................................... 
- Năng lực tập hợp, đoàn kết: ....................................................................... 
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG 

1. Tự nhận xét ƣu, nhƣợc điểm: .................................................................. 
2. Tự xếp loại chất lƣợng: ............................................................................ 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 

nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 
....., ngày.... tháng.... năm.... 
  NGƢỜI TỰ NHẬN XÉT 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ (Phần 

dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá) 
1. Nhận xét ƣu, khuyết điểm: ....................................................................... 
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng: ..................................................... 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 

nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 
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3. Nhận định chiều hƣớng, triển vọng phát triển của cán bộ: ................... 
...., ngày.... tháng.... năm..... 

 
ĐẠI ĐIỆN CẤP CÓ THẨM 
QUYỀN 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 02 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 
ĐƠN VỊ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC 

Năm........... 
Họ và tên:...................................................................................................... 
Chức vụ, chức danh:...................................................................................... 
Đơn vị công tác:........................................................................................... 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Chính trị tƣ tƣởng: .................................................................................... 

2. Đạo đức, lối sống: .................................................................................... 
3. Tác phong, lề lối làm việc: ....................................................................... 
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ............................................................................. 
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao (xác định rõ nội 

dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lƣợng, tiến độ công việc): 
................................................................................................................................. 

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc 
trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của ngƣời dân và doanh nghiệp): 
................................................................................................................................. 

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc giao lãnh đạo, 
quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, 
chất lƣợng, tiến độ công việc): .............................................................................. 

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: .................................................................... 
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết: .................................................................... 
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG 

1. Tự nhận xét ƣu, khuyết điểm: .................................................................. 

2. Tự xếp loại chất lƣợng: ............................................................................ 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 

nhiệm; không hoàn thành nhiệm vụ). 
......, ngày.... tháng.... năm..... 
NGƢỜI TỰ NHẬN XÉT 

     (Ký, ghi rõ họ tên) 
III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

(Phần dành cho ngƣời đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có)) 
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....................................................................................................................... 

  ......., ngày.... tháng.... năm...... 
NGƢỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

                                                      (Ký, ghi rõ họ tên) 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG CÔNG 
CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá) 

1. Nhân xét ƣu, khuyết điểm: .................................................................... 
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng: .................................................... 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 

nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 
3. Nhận định chiều hƣớng, triển vọng phát triển của cán bộ: 

................................................................................................................................. 

...., ngày.... tháng.... năm..... 
   NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ 

                      (Ký tên, ghi rõ họ tên) 
 

Mẫu số 03 

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 
ĐƠN VỊ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG VIÊN CHỨC 

Năm........... 
Họ và tên:..................................................................................................... 
Chức danh nghề nghiệp:................................................................................ 
Đơn vị công tác:............................................................................................ 
I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Chính trị tƣ tƣởng: ................................................................................... 
2. Đạo đức, lối sống: .................................................................................... 
3. Tác phong, lề lối làm việc: ....................................................................... 
4. Ý thức tổ chức kỷ luật: ............................................................................. 
5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao (xác định rõ nội 

dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lƣợng, tiến độ công việc): 
................................................................................................................................. 

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc 
trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của ngƣời dân và doanh nghiệp): 
................................................................................................................................. 

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ 
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7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đƣợc giao quản lý, phụ 
trách: ....................................................................................................................... 

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý: ..................................................................... 
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết: ..................................................................... 
II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG 

1. Tự nhận xét ƣu, khuyết điểm: .................................................................. 
2. Tự xếp loại chất lƣợng: ............................................................................ 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 

nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 
......, ngày.... tháng.... năm..... 
NGƢỜI TỰ NHẬN XÉT 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦ  
NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

....................................................................................................................... 

....., ngày.... tháng.... năm..... 
NGƢỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƢỢNG VIÊN 

CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá) 
1. Nhận xét ƣu, khuyết điểm: ....................................................................... 
2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lƣợng: ..................................................... 
(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành 

nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ). 
...., ngày.... tháng.... năm..... 

NGƢỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ 

(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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2. Từ chức lãnh đạo, quản lý, xin thôi việc đối với công chức, viên chức 

2.1. Trình tự thực hiện: 
2.1.1. Quy trình xem xét cho từ chức lãnh đạo, quản lý 

a) Đối với công chức 

- Công chức lãnh đạo, quản lý có đơn từ chức. 
- Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đơn từ chức, cơ 

quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ hoặc ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị nơi công chức đang công tác có trách nhiệm trao đổi với công chức 
và báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. 

- Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề xuất của cơ 
quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem 
xét, quyết định việc cho công chức từ chức; trƣờng hợp cần thiết vì lý do khách 
quan thì có thể kéo dài nhƣng không quá 15 ngày làm việc. 

b) Đối với viên chức 

- Viên chức quản lý có đơn từ chức. 
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đơn từ chức, cơ 

quan tham mƣu về tổ chức, cán bộ hoặc ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 
lập nơi viên chức đang công tác có trách nhiệm trao đổi với viên chức và báo 
cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định. 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề xuất của cơ 
quan tham mƣu về tổ chức, cán bộ, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết 
định việc cho viên chức thôi giữ chức vụ quản lý; trƣờng hợp cần thiết vì lý do 
khách quan thì có thể kéo dài nhƣng không quá 15 ngày làm việc. 

2.1.2. Quy trình xin thôi việc đối với công chức, viên chức 

Thủ tục này áp dụng đối với trƣờng hợp thôi việc theo nguyện vọng, thực 
hiện quy trình nhƣ sau: 

a) Đối với công chức 

- Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức 

thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng 
văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng 
văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định 
46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ. 

b) Đối với viên chức 
- Viên chức có văn bản đề nghị. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị 

của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì ngƣời đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho 
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viên chức theo quy định. Trƣờng hợp không đồng ý cho viên chức thôi việc thì 
phải trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định. 

2.2. Cách thức thực hiện: Nộp qua hệ thống Văn phòng điện tử. 
2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

2.3.1. Thành phần hồ sơ 

a) Hồ sơ xem xét cho từ chức lãnh đạo, quản lý 

- Đối với công chức: 
+ Đơn từ chức; 
+ Tờ trình của cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ; 
+ Các tài liệu khác có liên quan. 

- Đối với viên chức: 
+ Đơn từ chức; 
+ Tờ trình của cơ quan tham mƣu về tổ chức, cán bộ; 
+ Các tài liệu khác có liên quan. 

b) Hồ sơ xin thôi việc công chức, viên chức: Không quy định. 
2.3.2. Số lượng hồ sơ: Không quy định. 
2.4. Thời hạn giải quyết: 
a) Từ chức: Tối đa là 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đơn từ chức. 
b) Xin thôi việc: 
- Công chức: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn của công chức. 
- Viên chức: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn 

bản đề nghị của viên chức. 
2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức. 
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính 

2.6.1. Quy trình xem xét cho từ chức lãnh đạo, quản lý 

a) Đối với công chức: Cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ 
hoặc ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức đang công tác; Cấp 
có thẩm quyền bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. 

b) Đối với viên chức: Cơ quan tham mƣu về tổ chức, cán bộ hoặc ngƣời 
đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nơi viên chức đang công tác; Cấp có thẩm 
quyền bổ nhiệm viên chức quản lý. 

2.6.2. Quy trình xin thôi việc 

a) Đối với công chức: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý công 
chức. 
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b) Đối với viên chức: Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng 
viên chức; Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

2.7.1. Quy trình xem xét cho từ chức: Quyết định cho từ chức lãnh đạo, 
quản lý. 

2.7.2. Quy trình giải quyết thôi việc 

a) Đối với công chức: Quyết định thôi việc. 
b) Đối với viên chức: Quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc. 
2.8. Lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

2.10.1. Quy trình xem xét cho từ chức 

a) Đối với công chức lãnh đạo, quản lý, việc xem xét từ chức đƣợc thực 
hiện trong các trƣờng hợp sau: 

- Tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; 

- Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ sức khỏe, uy tín để hoàn 
thành chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao; 

- Để cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra sai 
phạm nghiêm trọng; 

- Có trên 50% nhƣng không quá 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy 
phiếu theo quy định của cấp có thẩm quyền; 

- Vì các lý do chính đáng khác. 

- Không xem xét cho từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản 
lý nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau: 

+ Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm 
nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu từ chức 
ngay sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Đảng và Nhà nƣớc; 

+ Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra hoặc đang bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử. 

b) Đối với viên chức quản lý, việc xem xét từ chức đƣợc thực hiện trong 
các trƣờng hợp sau: 

- Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để hoàn thành chức 
trách, nhiệm vụ đƣợc giao; 

- Để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm 
nghiêm trọng; để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dƣới 
trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng; 

- Có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. 
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- Đối tƣợng, quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm thực hiện theo quy định 
của cấp có thẩm quyền; 

- Do không đủ sức khỏe hoặc vì các lý do chính đáng khác; 

- Theo yêu cầu nhiệm vụ. 
- Không xem xét cho thôi giữ chức vụ đối với viên chức quản lý nếu 

thuộc một trong các trƣờng hợp sau: 
+ Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm 

nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu thôi giữ 
chức vụ ngay sẽ ảnh hƣởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Đảng và Nhà 
nƣớc; 

+ Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra, hoặc đang bị khởi tố, 
điều tra, truy tố, xét xử. 

2.10.2. Quy trình giải quyết thôi việc 

a) Công chức đƣợc giải quyết thôi việc trong các trƣờng hợp sau: 

- Thôi việc theo nguyện vọng mà không thuộc các trƣờng hợp sau: 

+ Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái, 
đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

+ Công chức chƣa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ 
chức, đơn vị khi đƣợc xét tuyển; 

+ Công chức chƣa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản 
thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

+ Do yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chƣa bố trí 
đƣợc ngƣời thay thế. 

- Thôi việc do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ 

b) Viên chức đƣợc giải quyết thôi việc trong các trƣờng hợp sau: 

- Viên chức đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại 
khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng làm việc với 
viên chức khi có một trong các trƣờng hợp quy định tại các điểm c, d và đ khoản 
1 Điều 29 Luật Viên chức và khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập không ký tiếp hợp đồng làm việc với viên 
chức khi kết thúc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định 
về thôi việc và thủ tục nghỉ hƣu đối với công chức. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định./. 

3. Bổ nhiệm vào ngạch công chức, xếp lƣơng đối với ngƣời hoàn 
thành chế độ tập sự 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Khi hết thời gian tập sự, ngƣời tập sự phải báo cáo kết quả tập sự bằng 
văn bản theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 20 Nghị định số 
138/2020/NĐ-CP; ngƣời hƣớng dẫn tập sự nhận xét, đánh giá kết quả tập sự đối 
với ngƣời tập sự bằng văn bản. Các văn bản này đƣợc gửi ngƣời đứng đầu cơ 
quan sử dụng công chức. 

- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của ngƣời tập 
sự và nhận xét, đánh giá của ngƣời hƣớng dẫn tập sự, ngƣời đứng đầu cơ quan sử 
dụng công chức đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của 
ngƣời tập sự. Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu, ngƣời đứng đầu cơ quan sử 
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dụng công chức có văn bản đề nghị ngƣời đứng đầu cơ quan quản lý công chức 
quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lƣơng cho công chức đƣợc tuyển dụng. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 
3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
3.4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc báo cáo của ngƣời tập sự và nhận xét, đánh giá của ngƣời hƣớng dẫn tập 
sự. 

3.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Ngƣời đã trúng tuyển 
công chức, đã hoàn thành thời gian tập sự. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan quản lý, sử dụng công 
chức. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

a) Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của 
ngạch công chức: Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức và xếp lƣơng. 

b) Trƣờng hợp ngƣời tập sự đạt yêu cầu nhƣng chƣa đáp ứng tiêu chuẩn, 
điều kiện của ngạch công chức: Quyết định xếp lƣơng. 

3.8. Lệ phí: Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Hoàn thành thời gian tập sự theo quy định (Điều 20 Nghị định số 
138/2020/NĐ-CP): 

+ 12 tháng đối với trƣờng hợp tuyển dụng vào công chức loại C; 

+ 06 tháng đối với trƣờng hợp tuyển dụng vào công chức loại D; 

+ Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm 
đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hƣởng lƣơng, thời gian bị tạm 
giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không đƣợc tính 
vào thời gian tập sự. 

Trƣờng hợp ngƣời tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dƣới 14 
ngày mà đƣợc ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi ngƣời đƣợc tuyển dụng vào 
công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này đƣợc tính vào 
thời gian tập sự. 

- Đạt yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc trong 
thời gian tập sự. 

Trƣờng hợp ngƣời tập sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công 
chức, ngƣời đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định bổ nhiệm ngạch và 
xếp lƣơng. 

Trƣờng hợp ngƣời tập sự chƣa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch 
công chức, ngƣời đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định xếp lƣơng. 
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3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

4. Chuyển ngạch công chức 

4.1. Trình tự thực hiện 

Ngƣời đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ quy định tại Điều 43 
Luật Cán bộ, công chức, đề nghị cơ quan quản lý công chức quyết định chuyển 
ngạch công chức hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp. 

4.2. Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp. 
- Trực tuyến. 
- Qua dịch vụ bƣu chính. 

4.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
4.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
4.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức. 
4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan sử dụng công 

chức; cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức. 
4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm ngạch 

và xếp lƣơng. 
4.8. Phí, Lệ phí: Không. 
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4.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 
4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Công chức đƣợc chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, 
nghiệp vụ của ngạch đƣợc chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn đƣợc 
giao. 

- Công chức đƣợc giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp 
vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải đƣợc chuyển ngạch cho phù hợp. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

5. Xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức 

5.1. Trình tự thực hiện 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp 
có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm 
quyền phân cấp. 

5.2. Cách thức thực hiện 

- Trực tiếp. 
- Trực tuyến. 
- Qua dịch vụ bƣu chính. 

5.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
5.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định. 
5.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Viên chức. 
5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan sử dụng viên chức; 

cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức. 
5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm 

chức danh nghề nghiệp và xếp lƣơng. 
5.8. Lệ phí: Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không quy định. 
5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp đƣợc thực hiện khi viên chức 
thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với 
yêu cầu của vị trí việc làm mới. 

- Viên chức đƣợc xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp đƣợc chuyển. 
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5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

6. Nghỉ hƣu đối với công chức, viên chức 

6.1. Trình tự thực hiện 

Cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền phân cấp quản lý công chức, viên chức 
rà soát công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hƣu theo quy định, trƣớc 06 tháng 
tính đến thời điểm nghỉ hƣu theo quy định ban hành Thông báo thời điểm nghỉ 
hƣu cho công chức, viên chức biết; trƣớc 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu 
ban hành quyết định nghỉ hƣu. 

6.2. Cách thức thực hiện: Nộp qua hệ thống Văn phòng điện tử. 

6.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
6.4. Thời hạn giải quyết 
- Trƣớc 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu theo quy định, cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về 
thời điểm nghỉ hƣu. 

- Trƣớc 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hƣu theo quy định, cơ quan, tổ 
chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức phải ra quyết định nghỉ hƣu. 

6.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức. 
6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quản lý công chức, viên chức. 
6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định nghỉ hƣu. 
6.8. Lệ phí: Không. 

6.9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Mẫu tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm 
theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về 
thôi việc và nghỉ hƣu đối với công chức. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, 
viên chức đƣợc nghỉ hƣu theo quy định của Bộ luật Lao động. 
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6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định 
về thôi việc và nghỉ hƣu đối với công chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. 

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 
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Mẫu thông báo nghỉ hƣu, quyết định nghỉ hƣu (02 mẫu) 
Mẫu số 01 

MẪU THÔNG BÁO NGHỈ HƢU 

……..(1)……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: /TB-… ….., ngày …. tháng …. năm …. 
 

THÔNG BÁO (2) 

Về việc nghỉ hƣu đối với công chức 

Kính gửi: Ông (bà)………………………….................................. 
 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

hƣớng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ 
quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hƣu đối với công chức; 

Căn cứ hồ sơ công chức và hồ sơ bảo hiểm xã hội,……. (1) ….. thông báo: 
Ông (bà) .......................................................................................................................... 

Sinh ngày …… tháng ….. năm ..................................................................................... 
Chức vụ: .......................................................................................................................... 
Đơn vị công tác:............................................................................................................... 
Kể từ ngày … tháng … năm …. sẽ đƣợc nghỉ hƣu để hƣởng chế độ bảo hiểm xã 

hội theo quy định. 
…. (1) … thông báo để ông (bà) ….. đƣợc biết và thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Nhƣ trên; 

- Lƣu: VT, Hồ sơ công chức, TCCB. 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) … 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức; 
(2): Thông báo được cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức giao trực tiếp cho 

công chức. 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-xa-hoi-2006-71-2006-QH11-12985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-152-2006-ND-CP-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-huong-dan-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-16079.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-xa-hoi-2006-71-2006-QH11-12985.aspx
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Mẫu số 01 

MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƢU 
 

……..(1)……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: /QĐ-… ….., ngày …. tháng …. năm …. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc nghỉ hƣu để hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội 
………… (1) ……………… 

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006; 
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 

hƣớng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

Căn cứ Nghị định số …./2010/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2010 của Chính phủ 
quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hƣu đối với công chức; 

Xét đề nghị của ……… (2) ….., 
QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ông (bà) ............................................................ Số sổ BHXH: ......................... 
Sinh ngày …… tháng ….. năm ...................................................................................... 
Nơi sinh: .......................................................................................................................... 
Chức vụ: .......................................................................................................................... 
Đơn vị công tác: .............................................................................................................. 
Đƣợc nghỉ hƣu để hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày … tháng … năm …. 
Nơi cƣ trú sau khi nghỉ hƣu: .......................................................................................... 
Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông (bà) ……………….. do Bảo hiểm xã 

hội tỉnh (thành phố) ……….. giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện 
hành. 

Điều 3. Thủ trƣởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ………. chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- BHXH tỉnh (thành phố)…. 

- Lƣu: ……. 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU … (1) … 
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 
(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức; 
(2): Người đứng đầu đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quản lý công chức./. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-xa-hoi-2006-71-2006-QH11-12985.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Nghi-dinh-152-2006-ND-CP-bao-hiem-xa-hoi-bat-buoc-huong-dan-Luat-Bao-hiem-xa-hoi-16079.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-bao-hiem-xa-hoi-2006-71-2006-QH11-12985.aspx
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THAY THẾ 

1. Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức 

1.1. Trình tự thực hiện 

1.1.1. Đối với công chức 

a) Xin chủ trƣơng bổ nhiệm 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản 
lý trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xin chủ trƣơng bằng văn bản, trong đó 
nêu rõ số lƣợng chức vụ, chức danh cần kiện toàn, nguồn nhân sự dự kiến bổ 
nhiệm và dự kiến phân công lĩnh vực, nhiệm vụ cụ thể. 

Chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị, cấp có 
thẩm quyền bổ nhiệm phải xem xét, quyết định về chủ trƣơng bổ nhiệm, trong đó 
xác định rõ nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm, nội dung khác (nếu có). 

Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ 
trƣơng bổ nhiệm, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành việc thực hiện quy 
trình nhân sự theo quy định. Trƣờng hợp chƣa hoàn thành thì cơ quan, tổ chức, 
đơn vị phải báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, chỉ đạo. 

b) Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ 

- Bƣớc 1: Trên cơ sở chủ trƣơng bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, 
tổ chức, đơn vị và nguồn nhân sự trong quy hoạch, ngƣời đứng đầu chủ trì cùng 
tập thể lãnh đạo rà soát, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình 
nhân sự; xem xét danh sách tất cả những ngƣời đƣợc quy hoạch từ nguồn nhân 
sự tại chỗ (gồm cả nhân sự đƣợc quy hoạch chức vụ, chức danh tƣơng đƣơng 
trở lên); rà soát kết quả đánh giá, nhận xét đối với từng nhân sự trong quy 
hoạch và thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy 
định để giới thiệu ở bƣớc tiếp theo. Danh sách nhân sự đƣợc giới thiệu phải đáp 
ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, của pháp luật và phù 
hợp với chủ trƣơng bổ nhiệm. 

Thành phần: Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị. Đại diện cơ quan hoặc bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ tham 
dự hội nghị nhƣng không bỏ phiếu. 

Kết quả thảo luận và đề xuất đƣợc ghi thành biên bản. 
- Bƣớc 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

Ngƣời đứng đầu trao đổi định hƣớng nhân sự bổ nhiệm để hội nghị thảo 
luận và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo; Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ 
chức đảng cấp trên cơ sở) hoặc cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) 
của cơ quan, tổ chức, đơn vị; ngƣời đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc 
(nếu có). 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên tham dự hội nghị giới 
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thiệu 01 ngƣời cho 01 vị trí chức vụ, chức danh; ngƣời đạt số phiếu cao nhất 
trên 50% số phiếu giới thiệu thì đƣợc lựa chọn. Trƣờng hợp không có ngƣời nào 
đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả ngƣời có số phiếu giới thiệu đạt 
từ 30% trở lên để giới thiệu ở bƣớc tiếp theo; trƣờng hợp không có ngƣời đạt 
đủ 30% số phiếu giới thiệu thì không tiếp tục thực hiện các bƣớc tiếp theo và 
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này. 

- Bƣớc 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bƣớc 2, tập thể lãnh đạo tiến hành 
thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Thành phần: Thực hiện nhƣ quy định ở bƣớc 1. 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 ngƣời 
cho 01 vị trí chức vụ, chức danh trong số nhân sự đƣợc giới thiệu ở bƣớc 2 
hoặc giới thiệu ngƣời khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; ngƣời đạt 
số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới thiệu thì đƣợc lựa chọn. Trƣờng hợp 
không có ngƣời nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả ngƣời có số 
phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bƣớc tiếp theo; trƣờng hợp 
không có ngƣời đạt đủ 30% số phiếu giới thiệu thì không tiếp tục thực hiện các 
bƣớc tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Trƣờng hợp nhân sự giới thiệu ở bƣớc này khác với nhân sự đƣợc giới 
thiệu ở bƣớc 2 thì tập thể lãnh đạo thảo luận, xem xét, quyết định việc lựa chọn 
nhân sự để giới thiệu ở bƣớc tiếp theo bằng phiếu kín theo thẩm quyền và chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình. Ngƣời đƣợc lựa chọn phải đƣợc tối thiểu 
2/3 tổng số thành viên tập thể lãnh đạo giới thiệu. Trƣờng hợp không có ngƣời 
đạt đủ số phiếu thì không tiếp tục thực hiện các bƣớc tiếp theo và báo cáo cấp 
có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Kết quả kiểm phiếu đƣợc công bố tại hội nghị này. 

- Bƣớc 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt 
Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt theo danh sách nhân sự đƣợc giới 

thiệu ở bƣớc 3. 
Thành phần: Tập thể lãnh đạo mở rộng tại Bƣớc 2; ngƣời đứng đầu các tổ 

chức chính trị - xã hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có); cấp phó của ngƣời 
đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc (nếu có). 

Trƣờng hợp bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của đơn vị là tổ chức 
cấu thành hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị có đơn vị thuộc, trực thuộc nhƣng 
có dƣới 30 ngƣời hoặc của cơ quan, tổ chức, đơn vị không có đơn vị thuộc, trực 
thuộc thì thành phần tham dự gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị đó. 

Trình tự lấy ý kiến: Thông báo danh sách nhân sự đƣợc giới thiệu ở bƣớc 
3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; bản kê khai tài sản, thu nhập theo 



 
54 

 

quy định của pháp luật; đánh giá, nhận xét ƣu, khuyết điểm, triển vọng phát 
triển và dự kiến phân công công tác. 

Ghi hoặc tích phiếu giới thiệu nhân sự (có thể ký tên hoặc không ký tên). 
Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này. 

- Bƣớc 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3) 

Trƣớc khi tiến hành hội nghị, cơ quan, tổ chức, đơn vị có văn bản đề nghị 
cấp ủy cùng cấp đánh giá, nhận xét bằng văn bản về nhân sự; tiến hành xác 
minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự. 

Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân  sự sự. Thành phần: Thực 
hiện nhƣ quy định ở bƣớc 1. 

Trình tự thực hiện: Căn cứ vào ý kiến đánh giá, nhận xét bằng văn bản của 
cấp ủy cùng cấp; kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận 
những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự đƣợc đề nghị bổ nhiệm, 
tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự bằng phiếu kín. 

Nguyên tắc lựa chọn: Ngƣời đạt số phiếu cao nhất trên 50% số phiếu giới 
thiệu thì đƣợc lựa chọn đề nghị bổ nhiệm. Trƣờng hợp có 02 ngƣời có số phiếu 
ngang nhau đều đạt 50% số phiếu giới thiệu thì ngƣời đứng đầu xem xét, lựa 
chọn nhân sự để đề nghị bổ nhiệm; đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác 
nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. 

c) Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác 

Trƣờng hợp nhân sự do cấp có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm 
từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc do cơ quan, tổ chức, đơn 
vị đề xuất (từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, tổ chức, đơn vị) thì cơ quan, bộ 
phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm tiến 
hành các công việc gồm 03 bƣớc nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, 
đơn vị nơi dự kiến bổ nhiệm về chủ trƣơng bổ nhiệm. 

- Bƣớc 2: Trao đổi, lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công 
tác về chủ trƣơng bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác tổ chức 
lấy phiếu. 

Ngƣời đƣợc đề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính 
trên tổng số ngƣời đƣợc triệu tập); trƣờng hợp đạt 50% thì do ngƣời đứng đầu 
xem xét, quyết định. 

Lấy đánh giá, nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hồ sơ nhân sự theo 
quy định. 

Gặp nhân sự đƣợc dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công 
tác. 
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- Bƣớc 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan 
thẩm định về nhân sự và lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. 

Trƣờng hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhƣng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị (nơi nhân sự đang công tác hoặc nơi dự kiến bổ nhiệm) 
hoặc nhân sự đƣợc dự kiến bổ nhiệm còn có ý kiến khác nhau, chƣa thống nhất 
thì cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ báo cáo đầy đủ các ý kiến và 
trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

1.1.2. Đối với viên chức 

a) Xin chủ trƣơng bổ nhiệm 

Cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm viên chức quản lý trình cấp có thẩm 
quyền bổ nhiệm xin chủ trƣơng bằng văn bản, trong đó nêu rõ chức vụ, chức 
danh cần kiện toàn, nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm và dự kiến phân công lĩnh 
vực, nhiệm vụ cụ thể. 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc đề nghị, cấp có 
thẩm quyền bổ nhiệm phải xem xét, quyết định về chủ trƣơng bổ nhiệm. 

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ 
trƣơng bổ nhiệm, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành việc thực hiện quy 
trình nhân sự theo quy định. 

b)Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ 

- Bƣớc 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) 

Trên cơ sở chủ trƣơng bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn 
nhân sự trong quy hoạch, ngƣời đứng đầu chủ trì cùng tập thể lãnh đạo thảo luận, 
rà soát, thống nhất về cơ cấu, số lƣợng, tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình nhân 
sự; đồng thời tiến hành rà soát kết quả đánh giá, nhận xét đối với từng nhân sự 
trong quy hoạch (gồm cả nhân sự đƣợc quy hoạch chức danh tƣơng đƣơng trở 
lên) và thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 
để lấy ý kiến giới thiệu ở bƣớc tiếp theo. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, gồm: 
Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; 

việc xác định ngƣời đứng đầu trong cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy 
định của Đảng và của pháp luật chuyên ngành. 

Trƣờng hợp ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập không trong Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức 
đảng cấp trên cơ sở) hoặc cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) của 
cơ quan, đơn vị thì ngƣời đứng đầu Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ 
chức đảng cấp trên cơ sở) hoặc ngƣời đứng đầu cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức 
đảng cấp cơ sở) của cơ quan, đơn vị tham dự. 
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Căn cứ vào phân cấp thẩm quyền bổ nhiệm, đại diện lãnh đạo cơ quan có 
thẩm quyền bổ nhiệm chủ trì hội nghị hoặc ủy quyền chủ trì hội nghị. 

Ngƣời đứng đầu cơ quan hoặc bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ của 
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm tham dự hoặc ủy quyền cho cấp phó tham dự hội 
nghị nhƣng không bỏ phiếu. 

Kết quả thảo luận và đề xuất đƣợc ghi thành biên bản. 
- Bƣớc 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng 

Căn cứ vào cơ cấu, số lƣợng, tiêu chuẩn, điều kiện và danh sách nhân sự 
đã đƣợc thông qua ở bƣớc 1, ngƣời đứng đầu trao đổi định hƣớng nhân sự bổ 
nhiệm phù hợp với yêu cầu của đơn vị để hội nghị thảo luận và tiến hành giới 
thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Thành phần: Tập thể lãnh đạo theo quy định tại bƣớc 1; Ban thƣờng vụ 
cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp trên cơ sở) hoặc cấp ủy cùng cấp (đối 
với tổ chức đảng cấp cơ sở) của cơ quan, đơn vị; ngƣời đứng đầu các đơn vị 
thuộc và trực thuộc (nếu có). 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên tham dự hội nghị giới 
thiệu 01 ngƣời cho một chức danh; ngƣời nào đạt số phiếu cao nhất trong số 
ngƣời đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số ngƣời đƣợc triệu tập giới thiệu thì 
đƣợc lựa chọn. Trƣờng hợp không có ngƣời nào đạt trên 50% thì chọn tất cả 
ngƣời có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bƣớc tiếp theo. 
Trƣờng hợp không có ngƣời đạt 30% số phiếu giới thiệu thì không tiếp tục thực 
hiện các bƣớc tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm do Ban tổ chức hội nghị phát hành, có 
đóng dấu treo của đơn vị. Kết quả kiểm phiếu đƣợc ghi thành biên bản, không 
công bố tại hội nghị này. 

- Bƣớc 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) 

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bƣớc 2, tập thể lãnh đạo tiến hành 
thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín. 

Thành phần: Thực hiện nhƣ quy định ở bƣớc 1. 

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 ngƣời cho 
01 chức danh trong số nhân sự đƣợc giới thiệu ở bƣớc 2 hoặc giới thiệu ngƣời 
khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; ngƣời nào đạt số phiếu cao nhất 
trong số ngƣời đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số ngƣời đƣợc triệu tập giới 
thiệu thì đƣợc lựa chọn. Trƣờng hợp không có ngƣời nào đạt trên 50% thì chọn 
tất cả ngƣời có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bƣớc tiếp 
theo. Trƣờng hợp không có ngƣời đạt 30% số phiếu giới thiệu thì không tiếp tục 
thực hiện các bƣớc tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Trƣờng hợp nhân sự giới thiệu ở bƣớc này khác với nhân sự đƣợc giới 
thiệu ở bƣớc 2, tập thể lãnh đạo họp, thảo luận, phân tích, đánh giá, xem xét, 
quyết định việc lựa chọn nhân sự để giới thiệu ở bƣớc tiếp theo bằng phiếu kín 
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theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Ngƣời đƣợc lựa 
chọn phải đƣợc tối thiểu 2/3 tổng số thành viên tập thể lãnh đạo giới thiệu. 
Trƣờng hợp không có ngƣời đạt đủ số phiếu thì không tiếp tục thực hiện các 
bƣớc tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo. 

Phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm do Ban tổ chức hội nghị phát hành, có 
đóng dấu treo của đơn vị. Kết quả kiểm phiếu đƣợc ghi thành biên bản, đƣợc 
công bố tại hội nghị này. 

- Bƣớc 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt 
Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt theo danh sách nhân sự đƣợc giới 

thiệu ở bƣớc 3. 
Thành phần: Tập thể lãnh đạo theo quy định tại bƣớc 2; ngƣời đứng đầu 

các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị sự nghiệp công lập; cấp phó ngƣời đứng 
đầu đơn vị thuộc và trực thuộc (nếu có). 

Trƣờng hợp bổ nhiệm viên chức quản lý của đơn vị là tổ chức cấu thành 
hoặc cơ quan, đơn vị có đơn vị thuộc, trực thuộc nhƣng có dƣới 30 ngƣời hoặc 
cơ quan, đơn vị không có tổ chức cấu thành thì thành phần tham dự gồm toàn 
thể viên chức của cơ quan, đơn vị. 

Trình tự lấy ý kiến: Thông báo danh sách nhân sự đƣợc giới thiệu ở bƣớc 
3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; bản kê khai tài sản, thu nhập 
theo quy định của pháp luật; đánh giá, nhận xét ƣu, khuyết điểm, triển vọng phát 
triển và dự kiến phân công công tác. 

Ghi phiếu giới thiệu nhân sự (có thể ký tên hoặc không ký tên). Phiếu giới 
thiệu nhân sự do Ban tổ chức hội nghị phát hành, có đóng dấu treo của đơn vị. 
Kết quả kiểm phiếu đƣợc ghi thành biên bản, không công bố tại hội nghị này. 

- Bƣớc 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3) 

Trƣớc khi tiến hành hội nghị, cơ quan, đơn vị có văn bản đề nghị Ban 
thƣờng vụ đảng ủy, chi ủy hoặc đảng ủy, chi bộ (những nơi không có ban thƣờng 
vụ, chi ủy) đánh giá, nhận xét bằng văn bản về nhân sự; tiến hành xác minh, kết 
luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự. 

Tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân sự.  
Thành phần: Thực hiện nhƣ quy định ở bƣớc 1. 
Trình tự thực hiện: Căn cứ vào ý kiến đánh giá, nhận xét bằng văn bản của 

Ban thƣờng vụ đảng ủy, chi ủy hoặc đảng ủy, chi bộ; kết quả lấy phiếu ở các hội 
nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với 
nhân sự đƣợc đề nghị bổ nhiệm, tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết nhân 
sự bằng phiếu kín. 

Nguyên tắc lựa chọn: Ngƣời đạt số phiếu cao nhất trong số ngƣời đạt tỷ lệ 
trên 50% tính trên tổng số ngƣời đƣợc triệu tập giới thiệu thì đƣợc lựa chọn đề 
nghị bổ nhiệm. Trƣờng hợp 02 ngƣời có số phiếu ngang nhau đều đạt tỷ lệ 50% 
thì ngƣời đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự để đề nghị bổ nhiệm; đồng thời 
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báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
Phiếu biểu quyết nhân sự bổ nhiệm do Ban tổ chức hội nghị phát hành, có 

đóng dấu treo của đơn vị. Kết quả kiểm phiếu đƣợc ghi thành biên bản. 
Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm theo 

thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 
c) Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự từ nơi khác 

Trƣờng hợp nhân sự do cấp có thẩm quyền dự kiến điều động, bổ nhiệm 
từ nguồn nhân sự ngoài cơ quan, đơn vị hoặc do cơ quan, tổ chức đơn vị đề xuất 
thì cơ quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ tiến hành các công việc gồm 
03 bƣớc nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo của cơ quan, đơn vị tiếp 
nhận nhân sự về chủ trƣơng bổ nhiệm. 

- Bƣớc 2: Trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác về 
chủ trƣơng bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo nơi nhân sự dự kiến bổ nhiệm đang công 
tác tổ chức lấy phiếu. Ngƣời đƣợc đề nghị bổ nhiệm phải đạt số phiếu trên 50% tập 
thể lãnh đạo đồng ý; trƣờng hợp đạt tỷ lệ 50% thì do ngƣời đứng đầu xem xét, 
quyết định; trƣờng hợp đạt tỷ lệ dƣới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định. 

Lấy đánh giá, nhận xét của địa phƣơng, cơ quan, tổ chức. 
Gặp nhân sự đƣợc dự kiến bổ nhiệm để trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công 

tác. 

- Bƣớc 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thẩm định 
về nhân sự và lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trƣờng hợp nhân sự bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định nhƣng 
cơ quan, tổ chức, đơn vị (nơi nhân sự công tác hoặc nơi dự kiến bổ nhiệm) hoặc 
nhân sự đƣợc dự kiến bổ nhiệm còn có ý kiến khác nhau, chƣa thống nhất thì cơ 
quan, bộ phận tham mƣu về tổ chức, cán bộ báo cáo đầy đủ các ý kiến và trình 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc 
gửi hồ sơ qua hệ thống văn phòng điện tử (https://vpdt.binhdinh.gov.vn). 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

5.3.1. Thành phần hồ sơ 

a) Hồ sơ bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý: 

- Tờ trình về việc bổ nhiệm do ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
ký (đối với trƣờng hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm); hoặc 
do ngƣời đứng đầu cơ quan, bộ phận tham mƣu về công tác tổ chức, cán bộ ký 
(đối với trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định). 

- Biên bản hội nghị, bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản 
kiểm phiếu ở các bƣớc trong quy trình bổ nhiệm. 
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- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định có dán ảnh màu khổ 
4x6, đƣợc cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận và đóng dấu; ảnh chụp trong thời 
hạn 06 tháng trƣớc ngày nộp hồ sơ. 

- Bản tự kiểm điểm 03 năm công tác gần nhất. 
- Đánh giá, nhận xét của chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác; đánh giá, 

nhận xét trong 03 năm gần nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị về 
phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, năng lực 
công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao (trong đó phải xác 
định rõ sản phẩm cụ thể, thành tích trong công tác), hạn chế, khuyết điểm, vi 
phạm (nếu có), uy tín và triển vọng phát triển. 

- Nhận xét của chi ủy nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. Trƣờng hợp 
nơi cƣ trú của bản thân khác với nơi cƣ trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của 
chi ủy nơi bản thân cƣ trú và nơi gia đình cƣ trú. 

- Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định 
của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh 

bổ nhiệm. Trƣờng hợp nhân sự có văn bằng do cơ sở giáo dục nƣớc ngoài hoặc 
cơ sở giáo dục trong nƣớc liên kết với nƣớc ngoài cấp thì thực hiện việc công 
nhận theo quy định của pháp luật. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 06 tháng trƣớc ngày nộp hồ sơ. 

- Hồ sơ bổ nhiệm viên chức quản lý 

- Tờ trình về việc bổ nhiệm do ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
ký (đối với trƣờng hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm) hoặc 
do ngƣời đứng đầu bộ phận phụ trách về công tác tổ chức cán bộ ký (đối với 
trƣờng hợp ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định). 

- Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở các 
bƣớc trong quy trình bổ nhiệm. 

- Sơ yếu lý lịch viên chức do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, đƣợc đơn 
vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp 
trong thời gian không quá 06 tháng. 

- Bản tự kiểm điểm 3 năm công tác gần nhất. 
- Đánh giá, nhận xét của chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác; đánh giá, 

nhận xét trong 03 năm gần nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị về phẩm 
chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, năng lực công tác, 
kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao (trong đó phải thể hiện rõ sản 
phẩm cụ thể, thành tích trong công tác), hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), 
uy tín và triển vọng phát triển. 

- Nhận xét của chi ủy nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. Trƣờng hợp 
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nơi cƣ trú của bản thân khác với nơi cƣ trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của 
chi ủy nơi bản thân cƣ trú và nơi gia đình cƣ trú. 

- Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh 

bổ nhiệm. Trƣờng hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nƣớc ngoài cấp hoặc cơ sở 
đào tạo trong nƣớc liên kết với nƣớc ngoài cấp phải đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
chứng nhận. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 06 tháng. 

1.3.2. Số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
1.4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có 

văn bản đồng ý về chủ trƣơng bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, cơ 
quan, tổ chức, đơn vị phải hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân sự theo quy 
định. Trƣờng hợp chƣa hoàn thành thì cơ quan, tổ chức, đơn vị phải báo cáo cấp 
có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, chỉ đạo. 

1.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức. 
1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp quản lý. 
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm. 
1.8. Lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

1.10.1. Đối với công chức 

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, của pháp luật và tiêu 
chuẩn cụ thể của chức vụ, chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm 
quyền. 

- Đối với nhân sự từ nguồn tại chỗ phải đƣợc quy hoạch vào chức vụ, 
chức danh bổ nhiệm hoặc đƣợc quy hoạch chức vụ, chức danh tƣơng đƣơng trở 
lên. Đối với nhân sự nguồn từ nơi khác phải đƣợc quy hoạch chức vụ, chức danh 
tƣơng đƣơng trở lên. Trƣờng hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. 

- Trƣờng hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thành lập chƣa thực hiện việc 
phê duyệt quy hoạch thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Có thời gian giữ chức vụ, chức danh đảm nhiệm hoặc chức vụ, chức 
danh tƣơng đƣơng tối thiểu là 02 năm (24 tháng), nếu không liên tục thì đƣợc cộng 
dồn (chỉ cộng dồn đối với thời gian giữ chức vụ, chức danh tƣơng đƣơng) hoặc 
bảo đảm thời gian công tác liên tục trong ngành, lĩnh vực theo tiêu chuẩn cụ thể 
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của chức vụ, chức danh bổ nhiệm. Trƣờng hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định. 

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đƣợc xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập 
theo quy định. 

- Điều kiện về tuổi bổ nhiệm: 
- Công chức đƣợc đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ, chức danh lãnh 

đạo, quản lý hoặc đề nghị bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cao 
hơn thì phải đủ tuổi để công tác trọn thời hạn bổ nhiệm. Thời điểm tính tuổi bổ 
nhiệm thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trƣờng hợp đặc biệt do 
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Công chức đƣợc bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh mới tƣơng đƣơng 
hoặc thấp hơn chức vụ, chức danh đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo 
quy định nhƣ trên. 

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách đƣợc giao. 

- Không thuộc các trƣờng hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ; không đang 
trong thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra, truy 
tố, xét xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ 
luật theo quy định của Đảng và của pháp luật. 

1.10.2. Đối với viên chức 

- Bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, của pháp luật và tiêu 
chuẩn cụ thể của chức vụ bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Đối với nhân sự từ nguồn tại chỗ phải đƣợc quy hoạch vào chức vụ, 
chức danh bổ nhiệm hoặc đƣợc quy hoạch chức vụ, chức danh tƣơng đƣơng trở 
lên. Đối với nhân sự nguồn từ nơi khác phải đƣợc quy hoạch chức vụ, chức danh 
tƣơng đƣơng trở lên. Trƣờng hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 
định. Trƣờng hợp đơn vị mới thành lập chƣa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch 
thì do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Có thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc chức vụ tƣơng đƣơng tối 
thiểu là 02 năm (24 tháng), nếu không liên tục thì đƣợc cộng dồn (chỉ cộng dồn 
đối với thời gian giữ chức vụ tƣơng đƣơng), trừ trƣờng hợp đƣợc bổ nhiệm lần 
đầu. Trƣờng hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân đƣợc xác minh, có bản kê khai tài sản, thu nhập 
theo quy định. 

- Điều kiện về tuổi bổ nhiệm: 
+ Viên chức đƣợc đề nghị bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ quản lý hoặc đề 

nghị bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý cao hơn thì phải đủ tuổi để công tác trọn 
thời hạn bổ nhiệm. Thời điểm tính tuổi bổ nhiệm thực hiện theo quy định của cấp 
có thẩm quyền. Trƣờng hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

+ Viên chức đƣợc bổ nhiệm giữ chức vụ mới tƣơng đƣơng hoặc thấp hơn 
chức vụ đang giữ thì không tính tuổi bổ nhiệm theo quy định nhƣ trên. 
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+ Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách đƣợc giao. 

+ Không thuộc các trƣờng hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ, không đang 
trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, không trong 
thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và 
của pháp luật. 

+ Viên chức bị kỷ luật trong thời gian giữ chức vụ thì không bổ nhiệm, 
giới thiệu ứng cử vào chức vụ cao hơn trong thời hạn theo quy định của Đảng và 
của pháp luật. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 752023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định./. 

2. Bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên 
chức 
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2.1. Trình tự thực hiện 

2.1.1. Đối với công chức 

a) Bƣớc 1: Chậm nhất 90 ngày trƣớc ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có 
thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm 
lại đối với công chức. 

b) Bƣớc 2: Công chức làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ gửi cấp có thẩm quyền bổ 
nhiệm. 

c) Bƣớc 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại 
- Thành phần: 
+ Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị: Ngƣời đứng đầu, cấp phó của 

ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 
+ Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp trên cơ sở) 

hoặc cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị; 

+ Ngƣời đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc, các tổ chức chính trị - 
xã hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có); cấp phó của ngƣời đứng đầu các cơ 
quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc (nếu có). Trƣờng hợp bổ nhiệm công 
chức lãnh đạo, quản lý của đơn vị là tổ chức cấu thành hoặc của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị có đơn vị thuộc, trực thuộc nhƣng có dƣới 30 ngƣời hoặc của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị không có đơn vị thuộc, trực thuộc thì thành phần tham dự 
gồm toàn thể công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

- Trình tự thực hiện: Công chức đƣợc xem xét để bổ nhiệm lại báo cáo tự 
nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời gian giữ chức 
vụ; hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đối với 
công chức đƣợc xem xét bổ nhiệm lại. 

Biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu đƣợc gửi lên cấp có thẩm quyền 
bổ nhiệm. Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này. 

d) Bƣớc 4: Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng 
công chức đánh giá, nhận xét và đề xuất việc bổ nhiệm lại. 

đ) Bƣớc 5: Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thảo luận và biểu 
quyết nhân sự 

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị gồm ngƣời đứng 
đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

- Trình tự thực hiện: 
Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Công chức đƣợc 

đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính trên tổng số ngƣời 
đƣợc triệu tập tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt); trƣờng hợp đạt 50% thì do 
ngƣời đứng đầu xem xét, quyết định; trƣờng hợp đạt dƣới 50% thì báo cáo cấp 
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có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện quy trình. 
Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có). 

Lấy ý kiến bằng văn bản của cấp ủy cùng cấp về nhân sự đƣợc đề nghị bổ 
nhiệm lại. 

Tập thể lãnh đạo thảo luận, đánh giá, nhận xét và biểu quyết nhân sự bằng 
phiếu kín. Nhân sự đƣợc đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt trên 50% số phiếu giới 
thiệu của tập thể lãnh đạo; trƣờng hợp nhân sự đạt 50% thì do ngƣời đứng đầu 
quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; 
trƣờng hợp đạt dƣới 50% thì báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm lại theo 
thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2.1.2. Đối với viên chức 

a) Bƣớc 1: Chậm nhất 90 ngày trƣớc ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cơ quan, 
đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét 
bổ nhiệm lại đối với viên chức. 

b) Bƣớc 2: Viên chức làm báo cáo tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện 
chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ. 

c) Bƣớc 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến về việc bổ nhiệm lại 
- Thành phần: 
+ Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, gồm: Ngƣời đứng đầu, cấp phó của 

ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; việc xác định ngƣời đứng đầu trong 
cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Đảng và của pháp luật 
chuyên ngành. Trƣờng hợp ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu đơn vị 
sự nghiệp công lập không trong Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức 
đảng cấp trên cơ sở) hoặc cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) của 
cơ quan, đơn vị thì ngƣời đứng đầu Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ 
chức đảng cấp trên cơ sở) hoặc ngƣời đứng đầu cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức 
đảng cấp cơ sở) của cơ quan, đơn vị tham dự. 

+ Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp trên cơ sở) 
hoặc cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) của cơ quan, đơn vị; 

+ Ngƣời đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc (nếu có), các tổ chức 
chính trị - xã hội của đơn vị sự nghiệp công lập; cấp phó ngƣời đứng đầu đơn vị 
thuộc và trực thuộc (nếu có). Trƣờng hợp bổ nhiệm viên chức quản lý của đơn 
vị là tổ chức cấu thành hoặc cơ quan, đơn vị có đơn vị thuộc, trực thuộc nhƣng 
có dƣới 30 ngƣời hoặc cơ quan, đơn vị không có tổ chức cấu thành thì thành 
phần tham dự gồm toàn thể viên chức của cơ quan, đơn vị. 

- Trình tự thực hiện: Viên chức đƣợc xem xét để bổ nhiệm lại báo cáo tự 
nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức 
vụ; hội nghị tham gia góp ý kiến và bỏ phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín đối với 
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viên chức đƣợc xem xét bổ nhiệm lại. 
Biên bản hội nghị, biên bản kiểm phiếu tín nhiệm đƣợc gửi lên ngƣời 

đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm. Kết quả kiểm phiếu không 
công bố tại hội nghị này. 

d) Bƣớc 4: Tập thể lãnh đạo đơn vị thảo luận và biểu quyết nhân sự 

- Thành phần: Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, gồm: 
Ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; 

việc xác định ngƣời đứng đầu trong cơ sở giáo dục đại học thực hiện theo quy 
định của Đảng và của pháp luật chuyên ngành. 

Trƣờng hợp ngƣời đứng đầu, cấp phó của ngƣời đứng đầu đơn vị sự 
nghiệp công lập không trong Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức 
đảng cấp trên cơ sở) hoặc cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức đảng cấp cơ sở) của 
cơ quan, đơn vị thì ngƣời đứng đầu Ban thƣờng vụ cấp ủy cùng cấp (đối với tổ 
chức đảng cấp trên cơ sở) hoặc ngƣời đứng đầu cấp ủy cùng cấp (đối với tổ chức 
đảng cấp cơ sở) của cơ quan, đơn vị tham dự. 

- Trình tự thực hiện: 
Phân tích kết quả lấy phiếu ở hội nghị cán bộ chủ chốt. Viên chức đƣợc đề 

nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số ngƣời đƣợc triệu tập 
tham gia hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu. Trƣờng hợp đạt tỷ lệ từ 50% trở 
xuống thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện 
quy trình. 

Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có). 

Lấy ý kiến bằng văn bản của ban thƣờng vụ đảng ủy, chi ủy hoặc đảng ủy, 
chi bộ về nhân sự đƣợc đề nghị bổ nhiệm lại. 

Tập thể lãnh đạo thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự bằng 
phiếu kín. Nhân sự đƣợc đề nghị bổ nhiệm lại phải đạt tỷ lệ trên 50% tổng số 
thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý, trƣờng hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do 
ngƣời đứng đầu quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định; trƣờng hợp đạt tỷ lệ dƣới 50% thì báo cáo đầy đủ các ý kiến 
khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định bổ nhiệm lại 
theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua hệ thống bƣu chính hoặc 
gửi hồ sơ qua hệ thống văn phòng điện tử (https://vpdt.binhdinh.gov.vn). 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

2.3.1. Thành phần hồ sơ 

a) Hồ sơ bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý 

- Tờ trình về việc bổ nhiệm do ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 
ký (đối với trƣờng hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm); hoặc 



 
66 

 

do ngƣời đứng đầu cơ quan, bộ phận tham mƣu về công tác tổ chức, cán bộ ký 
(đối với trƣờng hợp ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định). 

- Biên bản hội nghị, bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản 
kiểm phiếu ở các bƣớc trong quy trình bổ nhiệm. 

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai theo mẫu quy định có dán ảnh màu khổ 
4x6, đƣợc cơ quan trực tiếp quản lý xác nhận và đóng dấu; ảnh chụp trong thời 
hạn 06 tháng trƣớc ngày nộp hồ sơ. 

- Bản tự kiểm điểm trong thời hạn giữ chức vụ. 
- Đánh giá, nhận xét của chi bộ, đảng ủy cơ quan nơi công tác; đánh giá, 

nhận xét trong 03 năm gần nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị về 
phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, năng lực 
công tác, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao (trong đó phải xác 
định rõ sản phẩm cụ thể, thành tích trong công tác), hạn chế, khuyết điểm, vi 
phạm (nếu có), uy tín và triển vọng phát triển. 

- Nhận xét của chi ủy nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. Trƣờng hợp 
nơi cƣ trú của bản thân khác với nơi cƣ trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của 
chi ủy nơi bản thân cƣ trú và nơi gia đình cƣ trú. 

- Kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cấp ủy có thẩm quyền theo quy định 
của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định. 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh 

bổ nhiệm. Trƣờng hợp nhân sự có văn bằng do cơ sở giáo dục nƣớc ngoài hoặc 
cơ sở giáo dục trong nƣớc liên kết với nƣớc ngoài cấp thì thực hiện việc công 
nhận theo quy định của pháp luật. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 06 tháng trƣớc ngày nộp hồ sơ. 

b) Hồ sơ bổ nhiệm lại viên chức quản lý 

- Tờ trình về việc bổ nhiệm do ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập 
ký (đối với trƣờng hợp trình cấp trên có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm) hoặc 
do ngƣời đứng đầu bộ phận phụ trách về công tác tổ chức cán bộ ký (đối với 
trƣờng hợp ngƣời đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định). 

- Bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu kèm theo biên bản kiểm phiếu ở các 
bƣớc trong quy trình bổ nhiệm. 

- Sơ yếu lý lịch viên chức do cá nhân tự khai theo mẫu quy định, đƣợc đơn 
vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý xác nhận, có dán ảnh màu khổ 4x6, chụp 
trong thời gian không quá 06 tháng. 

- Bản tự kiểm điểm trong thời hạn giữ chức vụ. 
- Đánh giá, nhận xét của chi bộ, đảng uỷ cơ quan nơi công tác; đánh giá, 

nhận xét trong 03 năm gần nhất của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị về phẩm 
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chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, năng lực công tác, 
kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao (trong đó phải thể hiện rõ sản 
phẩm cụ thể, thành tích trong công tác), hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có), 
uy tín và triển vọng phát triển. 

- Nhận xét của chi ủy nơi cƣ trú đối với bản thân và gia đình. Trƣờng hợp 
nơi cƣ trú của bản thân khác với nơi cƣ trú của gia đình thì phải lấy nhận xét của 
chi ủy nơi bản thân cƣ trú và nơi gia đình cƣ trú. 

- Kết luận của cấp ủy có thẩm quyền về tiêu chuẩn chính trị. 
- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo mẫu quy định. 
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh 

bổ nhiệm. Trƣờng hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nƣớc ngoài cấp hoặc cơ sở 
đào tạo trong nƣớc liên kết với nƣớc ngoài cấp phải đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo 
chứng nhận. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời 
hạn 06 tháng. 

2.3.2. Số lƣợng hồ sơ: Không quy định. 
2.4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 90 ngày tính đến thời điểm hết 

thời hạn giữ chức vụ bổ nhiệm theo quy định. 
2.5. Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Công chức, viên chức 

lãnh đạo, quản lý. 
2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, đơn vị quản lý, sử 

dụng công chức, viên chức theo thẩm quyền phân cấp quản lý. 
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định bổ nhiệm lại 

chức vụ lãnh đạo, quản lý. 
2.8. Lệ phí: Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

2.10.1. Đối với công chức 

- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của cơ 
quan có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại. 

- Cơ quan, tổ chức có nhu cầu về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý. 

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách đƣợc giao. 

- Không thuộc các trƣờng hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định 
của pháp luật. 

- Các trƣờng hợp chƣa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ lãnh 
đạo, quản lý: 
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+ Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị 
điều tra, truy tố, xét xử; 

+ Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian đƣợc cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền cử đi học tập, công tác ở nƣớc ngoài từ 03 tháng trở lên; 

+ Công chức lãnh đạo, quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 
tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. 

2.10.2. Đối với viên chức 

- Hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ quản lý. 

- Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị 
có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại. 

- Đơn vị có nhu cầu về vị trí việc làm viên chức quản lý. 

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách đƣợc giao. 

- Không thuộc các trƣờng hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định 
của pháp luật. 

- Các trƣờng hợp chƣa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ quản lý: 

+ Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, 
truy tố, xét xử; 

+ Viên chức quản lý đang trong thời gian đƣợc cơ quan, đơn vị có thẩm 
quyền cử đi học tập, công tác ở nƣớc ngoài 03 tháng trở lên; 

+ Viên chức quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 tháng trở 
lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc 
hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP 
ngày 21/02/2023 về kiểm định chất lƣợng đầu vào công chức. 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 
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- Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy 
định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

- Quy định số 16-QĐ/TU ngày 25/6/2024 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về 
phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.  

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc 
phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Quyết định số 75/2023/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh bãi bỏ điểm e khoản 2 Điều 7 Quy định kèm theo Quyết định 
số 10/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định./. 

 

 


